
TUẦN 33 

 (Từ ngày 1/5 - 5/5/ 2023)    

Thứ/ 

ngày 

 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng dạy học 

 

 

Hai 

1/5 

 

 

Sáng 

1     

2     

3   NGHỈ  LỄ 1-5  

4     

 

Chiều 

5     

6     

7     

Ba 

2/5 

 

 

Sáng 

1     

2     

3   NGHỈ  BÙ GIỖ TỔ 10 - 3  

4     

 

Chiều 

5     

6     

7     

 

Tư 

3/5 

 

 

Sáng 

1     

2     

3   NGHỈ  BÙ 30 - 4  

4     

 

Chiều 

5     

6     

7     

 

 

 

Năm 

4/5 

 

 

Sáng 

 387 Tiếng Việt Bài 1: Cậu bé thông minh ( T3) BGĐT, bảng nhóm 

2 388 Tiếng Việt Bài 1: Cậu bé thông minh ( T4) BGĐT, bảng nhóm 

3 97 Toán Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10( T1) BGĐT, bảng nhóm 

4 389 Tiếng Việt Bài 2: Lính cứu hỏa ( T1) BGĐT, Bảng phụ   

 

Chiều 

5  Âm nhạc   

6  Tiếng Anh Unit 10: My House  

7 
98 HDH  Dạy bù Toán: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 

10( T2) 

BGĐT, Bảng phụ   

 

 

Sáu 

 5/5 

 

 

Sáng 

1 390 Tiếng Việt Bài 2: Lính cứu hỏa ( T2) BGĐT, bảng nhóm 

2 
 GDTC Bài 4: Động tác ném rổ hai tay trước ngực – 

Trò chơi: Chuyền bóng qua đầu(Tiết 2) 

 

3  Mĩ thuật Em là học sinh lớp 1(T4)  

4 391 Tiếng Việt Bài 2: Lính cứu hỏa ( T3) BGĐT, bảng nhóm 

 

Chiều 

5 392 Tiếng Việt Bài 2: Lính cứu hỏa ( T4) BGĐT, bảng nhóm 

6 
98 HDH Dạy bù HĐTN Bài 21: Giữ gìn môi trường sạch, 

đẹp(Tiết1 ) 

BGĐT, Bảng phụ   

7 99 HĐTN Sơ kết tuần 32. Kế hoạch tuần 33 Số thi đua 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: … 

- Số lượt sử dụng BGĐT: … 

 

 

Ngày 27  tháng 4 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

Bùi Thị Kim Oanh 



 


